
  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chuẩn đầu ra của ngành Huấn luyện thể thao 
 

 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 123/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; Luật Giáo dục đại học 125/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 91/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 234/HĐBT ngày 18 tháng 09 năm 1985 của Hội đồng 

Bộ trưởng về việc thành lập Trường Đại học Thể dục thể thao II tại Thành phố Hồ 

Chí Minh nay là Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 07 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 54/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định vể chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học; 

Căn cứ Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 07 năm 2026 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 06 năm 2023 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ 

chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐT ngày 28 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định 

chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; 

Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐT ngày 25 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động; 

Căn cứ Tờ trình số ……./TTr-HLTT ngày......tháng ....năm 2026 của Khoa 

Huấn luyện thể thao về việc ban hành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình 

độ đại học ngành Huấn luyện thể thao; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày......tháng ....năm 2026 của Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

đồng ý ban hành và chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình độ đại học; 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Xét Đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Trường phòng 

Hành chính, Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo trình độ đại học ngành Huấn luyện thể thao (Có văn bản kèm theo kèm 

theo).  

Điều 2. Khoa Huấn luyện thể thao và các Khoa chuyên môn có trách nhiệm 

triển khai đào tạo ngành Huấn luyện thể thao theo đúng nội dung của Chuẩn đầu ra 

được phê duyệt và thực hiện cải tiến theo chu kỳ đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các Ông (bà): Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Trưởng Phòng 

Hành chính, Tổng hợp; Trưởng khoa Huấn luyện thể thao; các đơn vị thuộc, trực thuộc 

Trường và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đảng ủy, BGH (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (để thực hiện); 

- Người học (để thực hiện); 

- Website USH; 

- Lưu: VT, ĐQH, TMH(10). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Võ Quốc Thắng 
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CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số....../QĐ-TDTTHCM ngày....tháng....năm 2026 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên ngành đào tạo: 

Tên tiếng Việt: HUẤN LUYỆN THỂ THAO 

Tên tiếng Anh: (Sports training) 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

3. Loại hình đào tạo: Chính quy, thường xuyên 

4. Tổng số tín chỉ/khóa: 131 tín chỉ. 

5. Mã ngành tuyển sinh: 7810302 

6. Khóa học áp dụng: Tuyển sinh từ năm 2026. 

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO: 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu tổng quát: 

Đào tạo cử nhân ngành Huấn luyện thể thao có phẩm chất chính trị, đạo đức 

nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức nền tảng về khoa học chính trị, pháp luật, 

khoa học xã hội, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành về khoa học huấn luyện thể 

thao; có năng lực giảng dạy, huấn luyện, tuyển chọn và quản lý chuyên môn vận 

động viên, tổ chức thi đấu và trọng tài; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành 

thạo, khả năng tổ chức các hoạt động, sự kiện thể dục thể thao; có năng lực số, năng 

lực ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời; có khả năng thích 

ứng với sự thay đổi, hội nhập quốc tế, góp phần phát triển thể thao thành tích cao 

phục vụ sự nghiệp giáo dục, thể dục thể thao và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

PO1. Kiến thức  

Trang bị cho người học hệ thống kiến thức nền tảng về khoa học chính trị, 

pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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ngành về khoa học huấn luyện thể thao, khoa học vận động, tâm lý học thể thao, y 

học thể thao và phương pháp nghiên cứu khoa học thể thao; đồng thời nắm vững 

kiến thức về năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ hoạt động chuyên môn. 

 

PO2. Kỹ năng  

Phát triển cho người học kỹ năng nghề nghiệp vững vàng trong việc thiết kế, 

tổ chức, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quá trình huấn luyện; kỹ năng hướng dẫn 

tập luyện, huấn luyện, tổ chức thi đấu và đạt thành tích thể thao theo quy định; kỹ 

năng giao tiếp, làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo 

chuẩn quy định; có năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ 

nhân tạo trong hoạt động chuyên môn; có khả năng giải quyết hiệu quả các tình 

huống nghề nghiệp phức tạp. 

PO3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

Hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần 

phục vụ cộng đồng, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ nghề nghiệp phù hợp; có năng 

lực tự học, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và học tập suốt đời; 

có khả năng làm việc độc lập hoặc hợp tác trong điều kiện thay đổi, thích ứng với 

chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra/Kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo: 

Mã 

PLO 

Nội dung  

Chuẩn đầu ra 
Chỉ số thực hiện (PI) 

Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam Bậc 6 

(Quyết định 

39/2026/QĐ-TTg) 

PLO

1 

Nắm vững và vận 

dụng được hệ thống 

kiến thức về chính 

trị, pháp luật, giáo 

dục, khoa học xã 

hội và nhân văn  

PI 1.1. Trình bày và giải thích 

được các kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, đặc biệt 

trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

Kiến thức: Có kiến 

thức thực tế vững chắc 

và kiến thức lý thuyết 

hệ thống, toàn diện về 

một lĩnh vực học thuật 

hoặc nghề nghiệp; nắm 

vững các nguyên lý 

khoa học. 
 

PI 1.2. Vận dụng các quy định 

của pháp luật, chính sách thể dục 

thể thao trong học tập và hoạt 

động nghề nghiệp. 
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Mã 

PLO 

Nội dung  

Chuẩn đầu ra 
Chỉ số thực hiện (PI) 

Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam Bậc 6 

(Quyết định 

39/2026/QĐ-TTg) 

PLO

2 

 
 

Vận dụng kiến thức 

cơ sở ngành và 

chuyên ngành Huấn 

luyện thể thao để 

giải quyết các vấn 

đề chuyên môn 

trong huấn luyện, tổ 

chức và phát triển 

thể thao 

 

PI 2.1. Vận dụng kiến thức cơ sở 

ngành (khoa học vận động, sinh 

lý học thể dục thể thao, tâm lý 

học thể thao, y học thể thao, 

phương pháp nghiên cứu khoa 

học thể thao…) để phân tích và 

giải quyết các vấn đề trong quá 

trình huấn luyện. 

Kiến thức: Có kiến 

thức thực tế vững chắc 

và kiến thức lý thuyết 

hệ thống, toàn diện về 

một lĩnh vực học thuật 

hoặc nghề nghiệp; hiểu 

bối cảnh liên ngành và 

tác động của khoa học, 

công nghệ đối với lĩnh 

vực chuyên môn. 
 

PI 2.2. Thiết kế, tổ chức, điều 

chỉnh quá trình huấn luyện và 

phát triển thể lực, kỹ – chiến 

thuật cho vận động viên/người 

tập ở các trình độ khác nhau.  

PI 2.3. Thành thạo kiến thức kỹ 

– chiến thuật, phương pháp huấn 

luyện và tổ chức thi đấu của môn 

chuyên ngành và các môn thể 

thao phổ biến. 

PLO

3 

Vận dụng kiến thức 

toàn diện về khoa 

học huấn luyện, 

khoa học vận động, 

tâm lý và y học thể 

thao để phân tích và 

giải quyết các vấn 

đề chuyên môn 

PI 3.1. Phân tích được đặc điểm 

sinh lý, tâm lý, kỹ – chiến thuật 

và điều kiện tập luyện của đối 

tượng. 

Kiến thức: Có kiến 

thức thực tế vững chắc 

và kiến thức lý thuyết 

hệ thống, toàn diện về 

một lĩnh vực học thuật 

hoặc nghề nghiệp; nắm 

vững các nguyên lý 

khoa học và phương 

pháp nghiên cứu; hiểu 

bối cảnh liên ngành và 

tác động của khoa học, 

công nghệ đối với lĩnh 

vực chuyên môn. 

PI 3.2. Tổng hợp và vận dụng 

các nguyên lý, phương pháp 

huấn luyện hiện đại để đề xuất 

giải pháp điều chỉnh quá trình 

huấn luyện. 

PI 3.3. Đánh giá hiệu quả các 

giải pháp huấn luyện trên cơ sở 

dữ liệu khoa học và thực tiễn. 
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Mã 

PLO 

Nội dung  

Chuẩn đầu ra 
Chỉ số thực hiện (PI) 

Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam Bậc 6 

(Quyết định 

39/2026/QĐ-TTg) 

Kỹ năng: Tư duy phản 

biện; phân tích, đánh giá 

và giải quyết các vấn đề 

phức tạp. 

PLO

4 

Thiết kế, tổ chức, 

thực hiện và điều 

chỉnh chương trình, 

kế hoạch huấn luyện 

phù hợp với đối 

tượng và mục tiêu 

PI 4.1. Xây dựng được tầm nhìn, 

mục tiêu và chiến lược huấn 

luyện dài hạn, trung hạn, ngắn 

hạn. 

Kỹ năng: Tư duy phản 

biện; phân tích, đánh giá 

và giải quyết các vấn đề 

phức tạp; đề xuất, triển 

khai giải pháp mới và 

thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo trong học thuật hoặc 

thực tiễn nghề nghiệp. 

Mức độ tự chủ và 

trách nhiệm cá nhân: 

Tham gia quản lý, điều 

phối và đánh giá hoạt 

động chuyên môn. 

PI 4.2. Lập và điều chỉnh được 

kế hoạch chu kỳ huấn luyện có 

tính khoa học, linh hoạt và khả 

thi. 

PI 4.3. Tổ chức và điều khiển 

quá trình tập luyện, thi đấu an 

toàn, hiệu quả. 

PLO

5 

Hướng dẫn tập 

luyện, huấn luyện, 

tổ chức thi đấu và 

đạt thành tích thể 

thao theo quy định 

PI 5.1. Hướng dẫn, huấn luyện 

và tổ chức thi đấu các môn thể 

thao chuyên ngành và môn thể 

thao phổ biến. 

Kỹ năng: Kỹ năng 

hướng dẫn, truyền bá 

kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn cho người 

khác; đề xuất, triển khai 

giải pháp mới và thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo 

trong học thuật hoặc 

thực tiễn nghề nghiệp. 

Mức độ tự chủ và 

trách nhiệm cá nhân: 

Làm việc độc lập ở mức 

độ cao; chịu trách 

nhiệm nghề nghiệp đối 

với kết quả công việc. 

PI 5.2. Thực hiện được công tác 

trọng tài và tổ chức sự kiện thể 

thao cơ bản. 

PI 5.3. Đạt 3 chứng chỉ nghề 

nghiệp cơ bản trong lĩnh vực thể 

dục thể thao theo quy định hiện 

hành của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 
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Mã 

PLO 

Nội dung  

Chuẩn đầu ra 
Chỉ số thực hiện (PI) 

Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam Bậc 6 

(Quyết định 

39/2026/QĐ-TTg) 

PLO

6 

Sử dụng hiệu quả kỹ 

năng mềm, ngoại 

ngữ và công nghệ 

thông tin phục vụ 

nghề nghiệp 

 

PI 6.1. Giao tiếp, ứng xử nghề 

nghiệp và hợp tác hiệu quả với 

vận động viên, đồng nghiệp, phụ 

huynh và các bên liên quan. 

Kỹ năng: Sử dụng hiệu 

quả ngoại ngữ trong 

công việc; sử dụng 

thành thạo công cụ số, 

dữ liệu và các công 

nghệ mới bao gồm cả 

AI phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn. 

 

PI 6.2. Sử dụng ngoại ngữ đạt 

bậc 3/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người 

Việt Nam hoặc tương đương để 

giao tiếp và khai thác tài liệu 

chuyên môn. 

PI 6.3. Sử dụng thành thạo tin 

học văn phòng và các phần mềm 

ứng dụng trong giảng dạy, huấn 

luyện thể thao theo Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT và các công 

cụ số, dữ liệu, AI hỗ trợ chuyên 

môn. 

PLO

7 

Thể hiện đạo đức 

nghề nghiệp, trách 

nhiệm xã hội và 

tuân thủ pháp luật 

trong hoạt động 

huấn luyện thể thao 

PI 7.1. Tuân thủ đạo đức nghề 

nghiệp và các quy định pháp luật 

trong hoạt động huấn luyện. Mức độ tự chủ và 

trách nhiệm cá nhân: 

Chịu trách nhiệm nghề 

nghiệp đối với kết quả 

công việc; có ý thức 

tuân thủ đạo đức nghề 

nghiệp, trách nhiệm xã 

hội và tinh thần khởi 

nghiệp. 

PI 7.2. Có ý thức phục vụ cộng 

đồng, bảo vệ môi trường và tham 

gia các hoạt động xã hội, quốc 

phòng – an ninh. 

PI 7.3. Thể hiện tinh thần trách 

nhiệm, tính tổ chức kỷ luật, thái 

độ cầu thị và hợp tác trong công 

việc. 
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Mã 

PLO 

Nội dung  

Chuẩn đầu ra 
Chỉ số thực hiện (PI) 

Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam Bậc 6 

(Quyết định 

39/2026/QĐ-TTg) 

PLO

8 

Tự học, tự nghiên 

cứu, tư duy phản 

biện, đổi mới sáng 

tạo, học tập suốt đời 

và chủ động thích 

ứng với sự thay đổi 

PI 8.1. Tự xây dựng và thực hiện 

kế hoạch học tập, bồi dưỡng 

chuyên môn đáp ứng yêu cầu 

công việc và sự thay đổi của môi 

trường nghề nghiệp. 

Kỹ năng: Tư duy phản 

biện; giải quyết các vấn 

đề phức tạp; đề xuất, 

triển khai giải pháp mới. 

Mức độ tự chủ và 

trách nhiệm cá nhân: 

Làm việc độc lập ở mức 

độ cao; chịu trách 

nhiệm nghề nghiệp đối 

với kết quả công việc; 

chủ động thích ứng với 

sự thay đổi của khoa 

học, công nghệ và thị 

trường lao động. 

PI 8.2. Thể hiện tư duy phản 

biện, sáng tạo và giải quyết vấn 

đề độc lập trong các tình huống 

nghề nghiệp. 

PI 8.3. Thích ứng với môi 

trường làm việc đa dạng, đa văn 

hóa và có định hướng học tập 

sau đại học. 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CÁC CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP, KHẢ NĂNG 

HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP: 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao, người 

học có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm và phát triển nghề nghiệp trong các 

lĩnh vực sau: 

3.1. Tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao 

- Huấn luyện viên tại các trung tâm huấn luyện thể thao, trung tâm đào tạo 

vận động viên, câu lạc bộ thể thao, liên đoàn, hiệp hội thể thao và các cơ sở hoạt 

động thể dục thể thao. 

- Trợ lý huấn luyện viên, chuyên viên quản lý đội tuyển, quản lý vận động 

viên và tổ chức công tác huấn luyện, thi đấu các cấp. 

- Chuyên viên phụ trách công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng thể 

thao. 

3.2. Tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao 
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- Chuyên viên tham mưu, quản lý và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao 

tại cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

- Chuyên viên tổ chức các giải thi đấu, sự kiện thể thao, phong trào thể dục 

thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. 

- Chuyên viên tư vấn, hướng dẫn tập luyện thể thao và phát triển phong trào 

thể dục thể thao trong cộng đồng. 

3.3. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển chuyên môn 

- Tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các 

thành tựu khoa học trong huấn luyện thể thao, kiểm tra đánh giá năng lực vận động 

và nâng cao thành tích thể thao. 

- Tham gia xây dựng, triển khai và đánh giá chương trình huấn luyện thể 

thao, kế hoạch đào tạo vận động viên và phát triển thể thao thành tích cao. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, thiết bị hiện đại và các 

phương pháp phân tích dữ liệu trong công tác huấn luyện, quản lý và thi đấu thể 

thao. 

3.4. Học tập nâng cao trình độ 

- Tiếp tục học tập ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Huấn luyện thể 

thao, Khoa học thể thao, Giáo dục thể chất hoặc các ngành phù hợp theo quy định hiện 

hành. 

- Tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các 

khóa đào tạo huấn luyện viên theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm phát triển 

năng lực nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời. 

- Tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về khoa học huấn 

luyện, y sinh học thể thao, tâm lý thể thao, dinh dưỡng thể thao, phân tích hiệu suất 

và các lĩnh vực liên quan. 

IV. CÁC CHUẨN ĐẦU RA ĐÃ THAM KHẢO 

4.1. Chương trình trong nước: 

- Chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao - Trường Đại học Thể dục 

Thể thao Bắc Ninh. 

- Chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao - Trường Đại học Thể dục 

Thể thao Đà Nẵng. 

- Chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao của một số cơ sở giáo dục 

đại học trong nước đào tạo cùng ngành. 
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4.2. Chương trình quốc tế: 

- Chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao - Trường Đại học Thể 

thao Bắc Kinh (Trung Quốc). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2026 

TRƯỞNG KHOA 

HUẤN LUYỆN THỂ THAO 

 

 

 

 

………………………………………………… 
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